
Đơn vị tính: triệu đồng

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán được 

duyệt

Chênh lệch
Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán được 

duyệt

Chênh lệch

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=6-7 9 10 11=9-10

A
Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, 

lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí 682,416                 682,416              -          570,276                 570,276              -             112,140                 112,140              -              

1 Lệ phí                  216,320                216,320              -                    216,320                216,320                 -                              -                           -                   -   

1.1
Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam
                 214,940                214,940 -                           214,940                214,940 -                                        -   -                      -              

1.2 Lệ phí cấp giấy phép xây dựng                      1,380                    1,380 -                               1,380                    1,380 -                                        -   -                      -              

2 Phí                  466,096                466,096              -                    353,956                353,956                 -                    112,140                112,140                 -   

2.1

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng: gồm 

thẩm định phần thuyết minh và thiết kế cơ 

sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật và các đồ 

án quy hoạch

                 353,940                353,940 -                           353,940                353,940 -                                        -                           -   -              

2.2 Lãi tiền gửi thu phí                      0,016                    0,016 -                               0,016                    0,016 -                                        -                           -   -              

2.3 Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng                  112,140                112,140 -                                     -                           -   -                              112,140                112,140 -              

II
Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ 

hoặc để lại
                 315,432                315,432              -                    295,247                295,247                 -                      20,185                  20,185                 -   

1 Chi sự nghiệp                    20,185                  20,185              -                              -                           -                   -                      20,185                  20,185                 -   

1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                            -                           -   -                                     -                           -   -                                        -                           -   -              

1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                    20,185                  20,185 -                                     -                           -   -                                20,185                  20,185 -              

2 Chi quản lý hành chính                  295,247                295,247              -                    295,247                295,247                 -                              -                           -                   -   

2.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                  295,247                295,247 -                           295,247                295,247 -                                        -                           -   -              

2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                            -                           -   -                                     -                           -   -                                        -                           -   -              

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước                  366,984                366,984              -                    275,029                275,029                 -                      91,955                  91,955                 -   

1 Lệ phí 216,320                 216,320              -          216,320                 216,320              -             -                        -                      -              

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị  dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
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Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH

Chương: 505

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-KKT ngày       /6/2024 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh)



Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán được 

duyệt

Chênh lệch
Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán được 

duyệt

Chênh lệch

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=6-7 9 10 11=9-10

Văn phòng Ban Trung tâm XTĐT & CƯDV KKT
Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán được 

duyệt

Chênh 

lệch

1.1
Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam
                 214,940                214,940 -                           214,940                214,940 -                                        -   -                      -              

1.2 Lệ phí cấp giấy phép xây dựng                      1,380                    1,380 -                               1,380                    1,380 -                                        -   -                      -              

2 Phí 150,664                 150,664              -          58,709                   58,709                -             91,955                   91,955                -              

2.1

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng: gồm 

thẩm định phần thuyết minh và thiết kế cơ 

sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật và các đồ 

án quy hoạch

                   58,693                  58,693 -          58,693                   58,693                -             -                        -                      -              

2.2 Lãi tiền gửi thu phí                      0,016                    0,016 -                               0,016                    0,016 -             -                        -                      -              

2.3 Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng                    91,955                  91,955 -          -                        -                      -             91,955                   91,955                -              

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 22.241,407            22.241,407         -          17.859,407            17.859,407         -             4.382,000              4.382,000           -              

I Nguồn ngân sách trong nước 22.241,407            22.241,407         -          17.859,407            17.859,407         -             4.382,000              4.382,000           -              

1 Chi quản lý hành chính 13.241,056            13.241,056         -          13.241,056            13.241,056         -             -                        -                      -              

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ               9.831,056             9.831,056 -          9.831,056              9.831,056           -             -                        -                      -              

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ               3.410,000             3.410,000 -          3.410,000              3.410,000           -             -                        -                      -              

2 Chi sự nghiệp đào tạo 27,000                   27,000                -          27,000                   27,000                -             -                        -                      -              

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                            -                           -   -          -                        -             -                        -                      -              

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                    27,000                  27,000 -          27,000                   27,000                -             -                        -                      -              

3 Chi các hoạt động kinh tế 8.973,351              8.973,351           -          4.591,351              4.591,351           -             4.382,000              4.382,000           -              

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên               1.701,009             1.701,009 -          -                        -             1.701,009              1.701,009           -              

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên               7.272,343             7.272,343 -          4.591,351              4.591,351           -             2.680,991              2.680,991           -              

II Nguồn vốn viện trợ -                        -                      -          -                        -                      -             -                        -                      -              

III Nguồn vay nợ nước ngoài -                        -                      -          -                        -                      -             -                        -                      -              
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